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làm ơn Cảm ơn

tack

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.
Tack för din hjälp.

Lektion 6 · Artiga önskemål

tack

Làm ơn mở cửa giúp tôi.
Tack, kan du öppna dörren?

Lektion 6 · Artiga önskemål

Không có chi Xin lỗi

ursäkta

Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Ursäkta, jag behöver hjälp.

Lektion 6 · Artiga önskemål

Varsågod

Không có chi.
Varsågod.

Lektion 6 · Artiga önskemål

xin lỗi Bạn có thể giúp tôi
không?

Kan du hjälpa mig?

Bạn có thể giúp tôi không?
Kan du hjälpa mig?

Lektion 6 · Artiga önskemål

ledsen

Tôi xin lỗi.
Jag är ledsen.

Lektion 6 · Artiga önskemål

Bạn có thể nhắc lại
... không?

Bạn có thể nói chậm
hơn được không?

Skulle du kunna
tala långsammare

...?

Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

Skulle du kunna tala
långsammare?

Lektion 6 · Artiga önskemål

Kan du upprepa det?

Bạn có thể nhắc lại câu đó
không?

Kan du upprepa det?

Lektion 6 · Artiga önskemål
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Cho tôi ... được
không tôi muốn

jag skulle vilja ha

Tôi muốn thêm một chút trà.
Jag skulle vilja ha lite mer te.

Lektion 6 · Artiga önskemål

Kan jag få ...

Cho tôi nước được không?
Kan jag få vatten, tack?

Lektion 6 · Artiga önskemål

Cho tôi ... Tôi ... có được
không

går det bra om ...

Tôi ngồi có được không?
Går det bra om jag sätter mig?

Lektion 6 · Artiga önskemål

Får jag ...

Cho tôi xin một chút nước
được không?

Får jag be om lite vatten?

Lektion 6 · Artiga önskemål

Tôi không hiểu Bạn có thể nhắc lại
không?

Kan du upprepa det
...?

Bạn có thể nhắc lại không?
Kan du upprepa det, tack?

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Jag förstår inte

Tôi không hiểu.
Jag förstår inte.

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Chậm hơn một chút
ạ

Điều đó có nghĩa là
gì?

Vad betyder det

Điều đó có nghĩa là gì?
Vad betyder det?

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Kan du prata
långsammare?

Chậm hơn một chút ạ.
Kan du prata långsammare?

Lektion 8 · Förstå och fråga om
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Nói cái đó bằng ...
như thế nào?

Đánh vần ... như thế
nào?

Hur stavar man ...?

Bạn đánh vần từ đó như thế
nào?

Hur stavar man det?

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Hur säger man det
på ...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây
Ban Nha như thế nào?
Hur säger man det på

spanska?

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Bạn có thể viết ... ra
được không?

Bạn có thể cho tôi
xem ... không?

Kan du visa mig ...?

Bạn có thể cho tôi xem bức
ảnh đó không?

Kan du visa mig fotot?

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Kan du skriva ner ...

Bạn có thể viết nó ra được
không?

Kan du skriva ner det, tack?

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Bạn có nói ...
không? Chờ một chút ạ

Ett ögonblick, tack

Chờ một chút ạ.
Ett ögonblick, tack.

Lektion 8 · Förstå och fråga om

talar du ...

Bạn có nói tiếng Anh không?
Talar du engelska?

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Tôi nghĩ vậy Tôi không biết

Jag vet inte

Tôi không biết.
Jag vet inte.

Lektion 8 · Förstå och fråga om

Jag tror det

Tôi cũng nghĩ vậy.
Jag tror det också.

Lektion 8 · Förstå och fråga om
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